
BÀI 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I
                                   ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

      I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học trong chương I (Quang hợp và hô hấp ở thực vật)  để giải một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận liên quan.
- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học trong chương I.
2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết giải quyết một số vấn đề cần thiết, chuẩn bị cho kiểm tra giữa kì I.
3. Thái độ

- Có ý thức ôn tập kiến thức đã được học.

4. Định hướng phát triển năng lực


    Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:

- Năng lực tự học, đọc hiểu: Đọc nội dung bài học trong SGK và trả lời câu hỏi của GV đặt ra.

- Năng lực hợp tác nhóm: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận về các câu hỏi tự luận ở mức độ vận dụng và vận dụng cao.
- Năng lực tính toán, trình bày và trao đổi thông tin: Giải các bài tập liên quan.
I. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ở các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu tài liệu và thực hiện theo phân công giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Phần I. Trắc nghiệm
Câu 1: Quang hợp ở thực vật là quá trình

A. sử dụng năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ cacbonic và nước. 

B. phân giải chất hữu cơ thành những chất vô cơ và giải phóng năng lượng.

C. tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng khí cacbonic từ các chất vô cơ. 

D. sử dụng năng lượng ATP được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ cacbonic và nước.
Câu 2: Cấu trúc nào sau đây vận chuyển sản phẩm quang hợp từ lá đến các cơ quan khác trong cây?

A. Mô giậu. 


B. Mô khuyết.

            C. Khí khổng.

D. Mạch dẫn.
Câu 3: Sắc tố quang hợp nào sau đây thuộc nhóm sắc tố chính?

A. Diệp lục a và diệp lục b. 



B. Diệp lục a và carôtenôit. 
C. Diệp lục a và xantôphyl. 



D. Diệp lục và carôtênôit.

Câu 4: Sắc tố quang hợp nào sau đây thuộc nhóm sắc tố phụ?

A. Diệp lục a và diệp lục b. 



B. Diệp lục a và carôtenôit. 

C. Carôten và xantôphyl. 



D. Diệp lục và carôtênôit.
Câu 5: Sắc tố quang hợp nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh?

A. Diệp lục a. 

B. Diệp lục b. 

C. Diệp lục a, b. 

D. Carôtenôit.
Câu 6: Diệp lục phân bố ở vị trí nào sau đây? 


A. Trong chất nền strôma.
B. Trên màng tilacôit.
C. Trên màng trong.
   D. Trên màng ngoài.

Câu 7: Các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền cho nhau theo sơ đồ nào sau đây?

A. Carôtenôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng.

B. Carôtenôit → Diệp lục a → Diệp lục b → Diệp lục b ở trung tâm phản ứng.

C. Diệp lục b → Carôtenôit → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm phản ứng.

D. Diệp lục a → Diệp lục b → Carôtenôit → Carôtenôit ở trung tâm phản ứng.
Câu 8: Màu đỏ, vàng, da cam của lá, quả, củ là do sắc tố nào sau đây quy định?

A. Diệp lục.


B. Carôtenôit.

C. Diệp lục a.


D. Diệp lục b.

Câu 9: Nguyên tố nào sau đây là thành phần tham gia cấu tạo diệp lục?

A. Magiê.


B. Đồng.


C. Sắt.



D. Kẽm.
Câu 10: Ở trong lá, tế bào nào sau đây chứa nhiều lục lạp nhất?

A. Tế bào mô giậu.

B. Tế bào biểu bì trên.
C. Tế bào biểu bì dưới.
D. Tế bào mô xốp.
Câu 10: Ôxi trong quá trình quang hợp được giải phóng ra từ phân tử nào sau đây?

A. H2O.

B. NADPH.

C. CO2.



D. ATP.
Câu 11: Pha sáng của quang hợp ở thực vật là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được 

A. diệp lục chuyển hóa thành năng lượng của các liên kết hóa học trong NADH và FADH2.

B. diệp lục chuyển hóa thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

C. diệp lục hấp chuyển hóa năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và FADH2.

  D. carôten hấp chuyển hóa năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.
Câu 12: Pha sáng của quang hợp ở thực vật diễn ra ở 

A. chất nền (strôma) của lục lạp. 


B. trong tế bào chất của tế bào. 

C. tilacôit của lục lạp. 



D. trong nhân của tế bào.

Câu 13: Sản phẩm ở pha sáng của quá trình quang hợp ở thực vật gồm có 

A. ADP, NADPH và O2. 
B. ATP, NADPH và O2. 
C. C6H12O6 và CO2. 
 D. ATP và NADPH.

Câu 14: Sản phẩm nào của pha sáng trong quang hợp ở thực vật không đi vào pha tối?

A. ATP.


B. NADPH. 


C. ATP, NADPH.
D. O2.
Câu 15: Chu trình Canvin trong quang hợp ở thực vật gồm các giai đoạn:
(1) Khử APG (axit phôtphoglixêric) thành AlPG (anđêhit phôtphoglixêric).

(2) Cố định CO2.

(3) Tái sinh chất nhận ban đầu là RiDP (ribulôzơ - 1, 5 - điphôtphat).

Trật tự các giai đoạn nào sau đây là đúng?

A. (1) → (2) → (3).

B. (2) → (3) → (1).

C. (3) → (1) → (2).

D. (2) → (1) → (3).
Câu 16: Trong quang hợp ở thực vật, chất nhận CO2 đầu tiên của chu trình Canvin là 

A. RiDP (ribulôzơ – 1,5 – điphôtphat). 

B. APG (axit phôtphoglixêric). 
C. AlPG (anđêhit phôtphoglixêric). 


D. PEP (phôtpho ênolpiruvat).

Câu 17: Trật tự nào sau đây đúng về diễn biến các giai đoạn của quá trình phân giải hiếu khí trong tế bào?

A. Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình Crep.

B. Chu trình Crep → Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

C. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp → Đường phân → Chu trình Crep.

D. Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.
Câu 18: Ở thực vật, quá trình phân giải chất hữu cơ mà chất nhận êlectron (êlectron) cuối cùng là ôxi phân tử gọi là

A. hô hấp kị khí.

B. hô hấp hiếu khí.

C. lên men lactic.

D. đường phân.
Câu 19: Sản phẩm cuối cùng của sự phân giải hoàn toàn phân tử C6H12O6 trong hô hấp ở thực vật là

A. axit piruvic, côenzim A và CO2.

B. CO2, rượu êtylic, nước và năng lượng.

C. nước, CO2 và năng lượng.


D. axit lactic, CO2 và năng lượng.
Câu 20: Quá trình ôxi hóa axit piruvic trong phân giải hiếu khí xảy ra ở

A. các hạt grana.

B. tế bào chất.

C. ti thể.

D. chất nền strôma.

Câu 21: Qua giai đoạn đường phân, một phân tử đường glucôzơ sẽ được phân giải tạo thành 

A. 2 phân tử nước.

B. 2 phân tử axit piruvic 
C. 4 phân tử CO2.
D. 4 phân tử axit axêtic.

Câu 22: Trong quá trình phân giải hiếu khí ở thực vật, 1 phân tử glucôzơ  được phân giải hoàn toàn tạo ra bao nhiêu phân tử ATP?

A. 36.



B. 34.



C. 38.


D. 40.

Câu 23: Chu trình Crep diễn ra ở cấu trúc nào sau đây?

A. Hạt grana của lục lạp.
B. Chất nền của ti thể.
        C. Chất nền của lục lạp.   D. Màng trong của ti thể.
Câu 24: Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của các bào quan theo thứ tự đúng là

A. ti thể → lục lạp → ribôxôm.

B. lục lạp ( pêrôxixôm ( ti thể.
C. ti thể → lizôxôm → lục lạp.

D. ti thể → pêrôxixôm → lục lạp.

Câu 25: Trong hô hấp hiếu khí ở thực vật, ôxi phân tử có vai trò

A. là chất nhận êlectron cuối cùng.


B. là chất cho êlectron cuối cùng.
C. làm chất trung gian của chuỗi chuyền êlectron.     D. làm chất khử trong chuỗi chuyền êlectron.

Câu 26: Trong hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng ATP nhất?

A. Chuỗi chuyền êlectron.

B. Đường phân.
C. Chu trình Crep.
D. Quá trình lên men.

Câu 27: Hô hấp ở thực vật là quá trình

A. ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng.

B. hấp thụ khí CO2 và thải ra khí O2, đồng thời giải phóng năng lượng.

C. ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2, nhờ năng lượng ánh sáng mặt trời.

D. dị hóa, biến đổi các hợp chất hữu cơ phức tạp thành các hợp chất đơn giản.
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